
LONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIVI' NAM 
1)0c lap - Tty do - 1-1#nh phtic  

Cdn Tito, ngay 27 thong 12 nom 2021 

QUYET DINH 
Ye viec phe duyet danh sach va kinh phi hO triy he kinh doanh 

phai dirng ho#t dOng do anh huirng boi dich benh COVID-19 
tren dia ban huyen Vinh Th#nh (dart 6) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO 

Can cur Lugt To chicc chinh quyin dia phuang ngay 19 thong 6 nom 2015; 
Lugt Siva dai, bo sung mot so dieu cilia Lugt TO chicc Chinh phis va Lugt TO chicc 
chinh quyen dia phuang ngay 22 thcing 11 nom 2019; 

Can cit. Nglif quyit so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 cUa Chinh 
phi, ye mot so chinh sach ho try nguai lao d 'Ong va nguai sir dung lao d Ong gap 
kho khan do dai dich Covid-19; 

Can cic Nghf guy& so 126/NQ-CP ngay 08 thing 10 nom 2021 cfia Chinh 
phis siza dai, bo sung Nghi quyit so 68/NQ-CP ngay 01 thong 7 nom 2021 cita 
Chinh phi ye mot so chinh Rich ho try nguai lao d "Ong va nguai sic dung lao 
Ong gap kho khan do dgi dich Covid-19; 

Can cit. Quyet Binh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thong 7 nom 2021 cita 
Thfi twang Chinh phi( quy Binh ye viec thuc hien mot so chinh sach hd try nguai 
lao dOng va nguy}i sir dung lao cldng gap kho khan do dgi dich Covid-19; 

Can cu khocin 2 Cong van so 2844/LDTBXH-PC ngay 25 thong 8 nom 
2021 cfia Bd Lao id:Ong - Thwang binh va 	hdi ye viec huang dan mot so 
wrong mac trong viec thuc hien chinh sach; 

Can cir Thong boo so 39-KL/BCSD ngay 14 thcing 9 nom 2021 cila Ban 
Can su Dcing Uy ban nhan dan thanh phd; 

Can cu ThOng bcio so 277/TB-VPUB ngay 14 thcing 9 nom 2021 cila Van 
phong Uy ban nhan dein thanh pho thong boo kit lugn tai cudc hop giao ban 
Chi tich va ccic Pho Chic tich Uy ban nhan dein thanh pho ngay 14 thcing 9 nom 
2021; 

Can c& Cong van so 3914/UBND-KT ngay 14 thcing 9 nom 2021 cila Uy ban 
nhcin dan thanh pho ve viec thuc hien chinh sach ho try nguai lao Ong tren Ma ban 
thanh phd Cdn Thy gap kho khan do dai dich COVID-19; 

Theo de nghi cia Uy ban nhan dein huyen Vinh Thanh tai Ta trinh so 
2554/TTr-UBND ngay 24 thong 12 nom 2021. 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Phe duyet danh sach va kinh phi 116 trq 110 kinh doanh phai dimg 

hoot dC:Ing do anh huemg beri dich benh COVID-19 tren dia ban huyen Vinh 
Thanh (dgt 6), cu the nhu sau: 

1. Tong so: 117 (Wit tram muoi bay) hi) kinh doanh. 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO CAN THO 

S6: 4135 /QD-UBND 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU Tf H /0  Ali 

tht 4/ 

0 4 n 

Noi nh(m: 
- Nhtr DiL 3; 
- Bo LD-TB&XH (c16 b/c); 
- TT TU, TT HDND TP (de b/c); 
- CT, cac PCT UBND TP (1); 
- UBMTTQVN TP; 
- Thanh tra TP; 
- VP UBND TP (2AD, 3ABC); 
- ang TTDT TP; 
- Luu: VT. LTT. 
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, (Dinh kern Danh sach theo 	trinh 	UBND huyen Vinh Thanh ge 
xuat). 

- Mire ho trg: 3.000.000 dOng/h0 kinh doanh. 
- Phuang thirc chi tra: 01 tan cho hO kinh doanh. 
2. Kinh phi h6 tro: 351.000.000 dOng (Ba tram nam mtrai mat triO (Vmg). 

3. Kinh phi thvc hien: Chi tir 50% nguOn du phong ngan sach, ngu'on cai 
each tien luong con du va nguOn tai chinh hop phap khac (ket du ngan sach, 
nguon huy dOng...) cua ngan sach cap huyen. 

Dieu 2. TO auk thip hien 
1. SO Tai chinh: Phi hop voi Chia tich Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh 

dam bao ngu'On kinh phi thvc hien theo quy dinh tai Nghi quyet so 68/NQ-CP ngdy 
01 thang 7 nam 2021 dm Chinh phu va. Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 
thang 7 nam 2021 dm Thu tuang Chinh phil; huong dan viec quyet toan theo quy 
dinh. 

2. Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh: Chiu trach nhiem ye tinh chinh 
xac, dung doi tugng dugc huang the dO clugc quy dinh tai Nghi quyet 
68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 dm Chinh phu va Quyet dinh 
23/2021/QD-TTg, 	ngay 07 thang 7 nam 2021 cila Thu Wong Chinh phd tren 
ban; niem yet, cong khai toan bO danh sach cac doi tugng dugc huang the 
th‘rc hien viec chi tra, quyet toan, cong tac kiem tra va chiu trach nhiem 	/, 

• 
quy dinh phap luat trong qua trinh then khai thvc hien. 

3. So Lao &Ong - Thuong birth va Xa hOi: Huang dan, kiem tra, don doe 
viec thvc hien h6 trg theo Nghi guy& so 68/NQ-CP ngay 01 thang 7 nam 2021 
cua Chinh phU va Quyet dinh so 23/2021/QD-TTg ngay 07 thang 7 nam 2021 
cilia Thu tu6ng Chinh phu theo dung quy dinh. 

Dieu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh ph& Giam dOc So Tai 
chinh, Giam doe So. Lao dOng - Thuang binh va Xal hOi, Giam d6c Kho bac Nha 
nuarc Can Tho, Chit tich Uy ban nhan dan huyen Vinh Thanh va Thu twang cac 
co quan, don vi có lien quan va cac 	tugng có ten tai Dieu 1 chili trach nhiem thi 
hanh Quyet dinh nay ke ti.r 

Nguyen Van Wing 



STT 

HUYỆN

STT 

XÃ, 

THỊ 

TRẤN

Tên hộ kinh doanh
Địa điểm kinh 

doanh 
Ngành nghề kinh doanh Mã số thuế 

Thời gian ngừng 

hoạt động do dịch 

COVID-19

Họ và tên chủ hộ 

kinh doanh 

Số CMND hay 

CCCD
Nơi ở hiện nay Số điện thoại 

Số tài 

khoản cá 

nhân 

Số tiền đề nghị 

hỗ trợ (đồng)
Ghi chú 

I

1 1 Cơ sở cơ khí M&T
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Gia công cơ khí, sản xuất, 

lắp ráp, sửa chữa cơ khí
1801518229

19/7/2021-

18/9/2021
Trần Việt Cường 086063000068

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0939025292 3,000,000

2 2 Trần Sơn Nguyên
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Hàn cửa sắt 1801314377

19/7/2021-

18/9/2021
Trần Sơn Nguyên 092078005269

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0983649615 3,000,000

3 3
Cửa hàng vật tư nông 

nghiệp Thanh Phong

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Mua bán phân, thuốc và 

các hóa chất khác sử 

dụng trong nông nghiệp

1800617114
19/7/2021-

17/9/2021
Mai Thị Mỹ Dung 089185000526

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0979334431 3,000,000

4 4 Văn Trang
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Bán tạp hóa 1801623294

19/7/2021-

17/9/2021
Phạm Nhựt Văn 362331324

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0395655545 3,000,000

5 5 Võ Thị Lành
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Bán tạp hóa 1801623287

15/7/2021-

24/9/2021
Võ Thị Lành 361843217

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0384680492 3,000,000

6 6 Thu Dung
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800367295

19/7/2021-

16/9/2021
Đặng Phú Nhơn 361345328

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0386167846 3,000,000

7 7 Nguyễn Duy Vũ
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Bán lẻ đồ điện gia dụng 1600600956

19/7/2021-

18/9/2021
Nguyễn Duy Vũ 351364529

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0972444252 3,000,000

8 8 Huỳnh Thanh Châu
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Thực phẩm tươi sống 1801567226

19/7/2021-

15/9/2021
Huỳnh Thanh Châu 362123797

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0837707778 3,000,000

9 9 Tâm Phúc 2
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Gia công cơ khí và bán 

máy nông nghiệp
8442186732

19/7/2021-

18/9/2021
Nguyễn Trung Tuấn 362396481

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0356272260 3,000,000

10 10 Nguyễn Ngọc Bảo
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, 

ván ép
8442751222

19/7/2021-

15/9/2021
Nguyễn Ngọc Bảo 092092003827

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0913870942 3,000,000

11 11 Ngô Quang Quốc
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Mua bán máy nông 

nghiệp
1801494497

15/7/2021-

15/10/2021
Ngô Quang Quốc 092057001316

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0975554931 3,000,000

12 12 Tiễn Dũng
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
Mua bán phê liệu 1801699751

18/7/202110/9/202

1
Đỗ Văn Dũng 035087002128

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0984926229 3,000,000

13 13 Lê Văn Chủng
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800235926

9/7/2021-

16/9/2021
Lê Văn Chủng 361088623

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0919303512 3,000,000

14 14 Tạp hóa Ngọc Định
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801236898

19/7/2021-

24/9/2021
Dương Ngọc Định 092070001172

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0783988818 3,000,000

15 15 Trung Tín
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800236574

17/9/2021-

16/9/2021
Lê Thị Mai 361138876

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0378623783 3,000,000

16 16 10 Bi
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ xe đạp và phụ tùng 

xe
1800237031

19/7/2021-

16/9/2021

Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
361567057

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0917956990 3,000,000

17 17 Lê Thị Yến
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ hàng hoa khác 

chưa được phân vào đâu
1801429314

19/7/2021-

16/9/2021
Lê Thị Yến 092181000587

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0706774212 3,000,000

18 18 Đặng Trần Vinh
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Quán cà phê, giải khát 8608644644

19/7/2021-

08/9/2021
Đặng Trần Vinh 351667207

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0918591819 3,000,000

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN VĨNH THẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH TỔNG HỢP HỘ KINH DOANH

 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (Đợt 6)

(Kèm theo Tờ trình số 2554/TTr-UBND ngày 24  tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh)

XÃ VĨNH TRINH



19 19 Út Khoa
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ phụ tùng xe mô tô, 

xe máy
1801495123

19/7/2021-

16/9/2021
Trần Anh Khoa 362528908

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0918197988 3,000,000

20 20 Nguyễn Thái Dũng
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Bán lẻ giày dép 1801657374

19/7/2021-

16/9/2021
Nguyễn Thái Dũng 361096038

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0363448484 3,000,000

21 21 Nguyễn Thị Cữu
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Khí hỏa lỏng (gas) 1800655060

19/7/2021-

16/9/2021
Nguyễn Thị Cữu 360438109

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0372554545 3,000,000

22 22
Quầy thuốc Nhựt 

Nguyên

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế
1801623128

19/7/2021-

16/9/2021

Nguyễn Nhựt 

Nguyên
092193001511

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0775862300 3,000,000

23 23 Quầy thuốc Ngân Đào
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế
1801657430

19/7/2021-

18/9/2021
Đào Kim Ngân 092195002305

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0868262563 3,000,000

24 24 Hữu Hận
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Gia công cơ khí, xử lý và 

tráng phủ kim loại
1801696503

25/7/2021-

27/9/2021
Lê Văn Hận 362304399

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0947211513 3,000,000

25 25 Huỳnh Thị Kim Trinh
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801105944

19/7/2021-

15/9/2021

Huỳnh Thị Kim 

Trinh
360459827

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
02923859714 3,000,000

26 26 Thanh Tuyền
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Bán lẻ đồ điện gia dụng 1800236750

19/7/2021-

16/9/2021

Nguyễn Thanh 

Tuấn
361173541

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0915777747 3,000,000

27 27 Trần Kim Quyên
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Quảng cáo 1801430831

19/7/2021-

16/9/2021
Trần Kim Quyên 092173003048

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0917636484 3,000,000

28 28 Thông
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính và thiết bị lắp đặt 

khác

1801691960
19/7/2021-

16/9/2021

Huỳnh Bích 

Phượng
092176003058

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0919390776 3,000,000

29 29 Bùi Thương Nghiệp
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Vận tải hành khách nội 

địa bằng phương tiện cơ 

giới

1801506858
15/7/2021-

01/10/2021
Bùi Thương Nghiệp 092083006947

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0919424694 3,000,000

30 30
Thức ăn gia súc Trung 

Tín - Anco

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế trong các cửa hàng 

chuyên doanh

1801581069
19/7/2021-

06/9/2021
Lê Tiểu Quyên 091193001486

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0494557665 3,000,000

31 31 Minh Phương
Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Bán phân bón, thuốc trừ 

sâu sử dụng trong nông 

nghiệp

8524314336
19/7/2021-

15/9/2021

Nguyễn Thế 

Phương
092078004614

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0947447288 3,000,000

32 32 Nguyễn Khắc Long
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Dịch vụ tiêm chích, thay 

băng
1800612324

19/7/2021-

27/9/2021
Nguyễn Khắc Long 092063001450

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0949941919 3,000,000

33 33 Long Phát
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Buôn bán thảm, đệm, 

chăn, màn...
1801435646

15/7/2021-

16/9/2021
Trần Thị Bích Thủy 362186366

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0917406408 3,000,000

34 34 Nguyễn Thị Chuổi
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800236535

15/7/2021-

04/10/2021
Nguyễn Thị Chuổi 089157000084

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0917349880 3,000,000

35 35 Thịnh Vượng
Vĩnh Lợi, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ xi măng, gạch, 

ngói, đá, cát..
1801468384

19/7/2021-

01/10/2021
Vũ Xuân Bốn 036055000757

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0356428657 3,000,000

36 36 Nguyễn Thị Kim Thủy
Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ thực phẩm khô, 

thực phẩm công nghiệp
8675787165

19/7/2021-

15/9/2021

Nguyễn Thị Kim 

Thủy
350359553

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0947400199 3,000,000

37 37 Gạch men An Bình 2
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ xi măng, gạch, 

ngói, đá, cát..
1801450570

19/7/2021/15/9/20

21

Vưu Thị Thanh 

Loan
352533827

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0988124497 3,000,000

38 38 Út Minh
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ đồ uống trong các 

cửa hàng chuyên doanh
1801385201

19/7/2021/15/9/20

21
Nguyễn Văn Út 361397636

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0336309302 3,000,000

39 39 Trần Văn Rội
Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800493980

19/7/2021/15/9/20

21
Trần Văn Rội 361138046

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0985227757 3,000,000

40 40 Phan Quốc Thuấn
Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Buôn bán phân bón, 

thuốc trừ sâu và hóa chất 

sử dụng trong nông 

1800655092
19/7/2021-

15/9/2021
Phan Quốc Thuấn 361540249

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0356504332 3,000,000

41 41 Lê Văn Hùng
Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ thủy sản trong các 

cửa hàng chuyên doanh
1801409283

19/7/2021-

15/9/2021
Lê Văn Hùng 362457067

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0913638411 3,000,000

42 42 Lê Văn Tâm
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ thiết bị viễn thông 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

1801385191
19/7/2021-

15/9/2021
Lê Văn Tâm 361840610

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0977777152 3,000,000



43 43
Quầy thuốc Minh 

Thúy

Vĩnh Phụng, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế
1801699705

19/7/2021-

15/9/2021

Nguyễn Thị Thu 

Thúy
352650188

Vĩnh Phụng, 

Vĩnh Trinh
0928353626 3,000,000

44 44 Huỳnh Thị Kim Diệu
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ thủy sản trong các 

cửa hàng chuyên doanh
847161240

19/7/2021-

02/8/2021

Huỳnh Thị Kim 

Diệu
093182000027

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0946990761 3,000,000

45 45 Kiều Liên
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800235845

19/7/2021-

16/9/2021
Thái Thị Kiều Liên 360178161

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0342126160 3,000,000

46 46 Tạp hóa Anh Đức
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801236746

19/7/2021-

16/9/2021
Phạm Thị Kim Pha 091171000049

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0975027435 3,000,000

47 47 Long Thủy
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán buôn gạo, lúa mì, hạt 

ngũ  cốc khác, bột mì
1800367471

19/7/2021-

15/9/2021

Trương Thị Thu 

Thủy
361088663

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0978322555 3,000,000

48 48 Nguyễn Tấn Lực
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Khai thác thủy sản nội địa 8408878980

19/7/2021-

16/9/2021
Nguyễn Tấn Lực 362467387

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0946526525 3,000,000

49 49
Cơ sở sản xuất kinh 

doanh Nguyễn Hải

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ thủy sản trong các 

cửa hàng chuyên doanh
8339404169

19/7/2021-

18/9/2021
Nguyễn Thị Nhành 362104502

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0377172591 3,000,000

50 50 Trần Thị Xuân Trang
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801623262

19/7/2021-

16/9/2021

Trần Thị Xuân 

Trang
362170003

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0857201119 3,000,000

51 51 Trần Văn Trường
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Buôn bán phân bón, 

thuốc trừ sâu và hóa chất 

sử dụng trong nông 

1401335076
19/7/2021-

18/9/2021
Trần Văn Trường 092078003944

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0919519574 3,000,000

52 52 Tạp hóa Xuân Phước
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
8545414821

19/7/2021-

16/9/2021
Phạm Thị Phương 031167002836

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0942820203 3,000,000

53 53 Hai Nguyệt
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
8088331843

19/7/202116/9/202

1

Huỳnh Thị Bích 

Ngọc
361744323

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0918989878 3,000,000

54 54 Gas Thanh Vũ
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ đồ uống trong các 

cửa hàng chuyên doanh
1801178484

19/7/2021-

16/9/2021
Lê Thanh Vũ 361645497

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0989700789 3,000,000

55 55
Cửa hàng Nông ngư 

cơ Lớn

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Bán buôn máy móc, thiết 

bị và phụ tùng máy nông 

nghiệp

1800602848
19/7/2021-

16/9/2021
Trương Thị Oanh 092179003626

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0902844337 3,000,000

56 56 Trần Nhựt Trường
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801105895

15/6/2021-

19/9/2021
Trần Nhựt Trường 092084001678

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0985863091 3,000,000

57 57
Nhà thuốc Phạm Thị 

Kim Loan

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế trong các cửa hàng 

chuyên doanh

1800236648
19/7/2021-

16/9/2021

Phạm Thị Kim 

Loan
092161001446

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0388702505 3,000,000

58 58 Nguyễn Định
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Buôn bán phế liệu, phế 

thải kim loai, phi kim loại
1800367270 19/7/2021-16/9/2021Nguyễn Định 361397744

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0386857798 3,000,000

59 59
Quầy thuốc Trường 

Phương

Vĩnh Long, 

Vĩnh Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế trong các cửa hàng 

chuyên doanh

1801577841
19/7/2021-

26/9/2021
Đoàn Xuân Trường 092093005593

Vĩnh Long, Vĩnh 

Trinh
0939613931 3,000,000

60 60 Lê Thị Kim Liên
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800235436

19/7/2021-

16/9/2021
Lê Thị Kim Liên 360419523

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0333969669 3,000,000

61 61 Lê Minh Quang
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Bán lẻ đồ gia dụng 1800236704

15/7/2021-

18/9/2021
Lê Minh Quang 361590833

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0702934414 3,000,000

62 62 Nhựt Tân
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Mua bán vật liệu xây 

dựng
1801494553

19/7/2021-

16/9/2021
Trần Nhựt Tân 092081004242

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
3,000,000

63 63 Đỗ Thu Hồng
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800235901

19/7/2021-

16/9/2021
Đỗ Thu Hồng 361096048

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0346244333 3,000,000

64 64
Nguyễn Thị Hạnh 

Xuân

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800235394

19/7/20021-

16/9/2021

Nguyễn Thị Hạnh 

Xuân
362419188

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0969282994 3,000,000

65 65 Châu Ngọc Sinh
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1800655085

19/7/2021-

16/9/2021
Châu Ngọc Sinh 092159001738

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0919067581 3,000,000

66 66 Lê Hoàng Long
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Gia công cơ khí 1801105905

12/7/2021-

16/9/2021
Lê Hoàng Long 092072000048

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0919736113 3,000,000



67 67 Phước Thà
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Nhà hàng, quán ăn 8021228722

19/7/2021-

16/9/2021
Bùi Phước Thà 092083001457

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
942424289 3,000,000

68 68 Huỳnh Thị Kim Thoa
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ thủy sản trong các 

cửa hàng chuyên doanh
1800235041

01/7/2021-

16/9/2021

Huỳnh Thị Kim 

Thoa
361138475

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0919229995 3,000,000

69 69 Nguyễn Đình Hoàng
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Mua bán phế liệu, phế 

thải kim loại, phi kim loại
1800655102

19/7/2021-

24/9/2021

Nguyễn Đình 

Hoàng
092081009912

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0335123381 3,000,000

70 70 Lê Chí Hiếu
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ trong cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp khác
1801494465

19/7/2021-

16/9/2021
Lê Chí Hiếu 352350812

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0377064016 3,000,000

71 71
Nguyễn Phước 

Nguyên

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ thủy sản trong các 

cửa hàng chuyên doanh
1801398592

19/7/2021-

25/9/2021

Nguyễn Phước 

Nguyên
361840854

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0384962429 3,000,000

72 72  Tạp hóa Ngọc Dũng
Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
Bán tạp hóa 1800235362

19/7/2021-

16/9/2021
Nguyễn Ngọc Dũng 360412148

Vĩnh Qui, Vĩnh 

Trinh
0784557123 3,000,000

73 73 Mạnh Dũng
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh

Gia công cơ khí, sản xuất 

kim loại , bể chứa
1801249784

19/7/2021-

16/9/2021
Đỗ Thị Thanh Lan 092188001273

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0944922115 3,000,000

74 74 Tạp hóa Thùy Dương
Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
Bán lẻ đồ điện gia dụng 1600645160

19/7/2021-

16/9/2021
Nguyễn Duy Nam 089082026051

Vĩnh Thành, 

Vĩnh Trinh
0974844778 3,000,000

75 75 Vũ Chi
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
Mua bán đồ may sẳn 1801623311

19/7/2021-

16/9/2021

Nguyễn Thị Kim 

Chi
361631548

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0352226363 3,000,000

76 76
Phòng khám bệnh tư 

nhân

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế trong các cửa hàng 

chuyên doanh

1800612349
19/7/2021-

15/9/2021
Nguyễn Văn Thanh 092059003063

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0907267919 3,000,000

77 77 Hồng Phong
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán phân bón, thuốc trừ 

sâu sử dụng trong nông 

nghiệp

1800712777
19/7/2021-

15/9/2021

Châu Thị Mỹ 

Phương
089166003225

Long Xuyên, An 

Giang
0902858557 3,000,000

78 78 Thanh
Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh

Bán lẻ đồng hồ, kính mắt 

trong ccác ửa hàng 

chuyên doanh

1801435741
15/6/2021-

19/9/2021
Lê Thị Kim Loan 362507104

Vĩnh Lân, Vĩnh 

Trinh
0976880567 3,000,000

II

79 1 Tôn Tấn Lộc Ấp Qui Lân 6

Bán lẻ trong cửa hàng 

chuyên doanh tổng hợp 

khác

8070413950 15/7/2021 Tôn Tấn Lộc 092058001534 Ấp Qui Lân 6 0704898007 3,000,000

III

80 1 Nguyễn Văn Thêm
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Cho thuê máy móc, thiết 

bị hút bùn
1801603273

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Văn Thêm 092068001214

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0334377772 3,000,000

81 2 Quốc Việt
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
Gia công cơ khí 1801623093

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Cao Văn Thân 092076003947

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0949988660 3,000,000

82 3 Liên Hưng
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Cửa hàng tạp hóa, điện 

gia dụng, ống nước
8539745078

19/7/2021 đến 

18/9/2021

Hoàng Thị Hồng 

Vân
092188003132

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0939449840 3,000,000

83 4 Diệu Hiền
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Cửa hàng tạp hóa, bia, 

nước ngọt
1801448652

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Thị Hiền 361848856

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0965157071 3,000,000

84 5 Đào Thanh Vinh
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Cửa hàng thức ăn gia súc, 

gạo, tấm cám, tạp hóa
1801494659

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Đào Thanh Vinh 092075000528

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0919119304 3,000,000

85 6 Kiều My
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Văn phòng phẩm 8435706099

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Hữu Thạnh 362283778

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0763700959 3,000,000

86 7 Đặng Văn Trung
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Bán tràm 1801194510

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Đặng Văn Trung 361397818

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0939406837 3,000,000

XÃ THẠNH QUỚI

XÃ THẠNH MỸ



87 8 Nguyễn Thành Hội
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Mua bán phụ tùng xe 1801621811

15/7/2021 đến 

13/10/2021
Nguyễn Thành Hội 092076002312

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0394943997 3,000,000

88 9 Ngọc Thiện
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Cửa hàng tạp hóa 8251144361

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Trịnh Thị Đẹp 361631534

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0335122005 3,000,000

89 10 Nguyễn Hòa Thuận
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Sản xuất nước đá 1800476784

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Hòa Thuận 092067001451

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0986595141 3,000,000

90 11 Võ Thị Lan Chi
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Bán phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật
1800373394

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Võ Thị Lan Chi 361100190

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0968720872 3,000,000

91 12 Tấn Phát
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Bán phân bón và thuốc 

bảo vệ thực vật, dịch vụ 

cầm đồ

1801435501
19/7/2021 đến 

18/9/2021
Huỳnh Văn Thanh 092088005575

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0985373233 3,000,000

92 13 Nguyễn Thị Thu
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Mua bán tạp hóa, phế liệu 1801409205

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Thị Thu 361549210

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0365349090 3,000,000

93 14 Trần Thị Thu Hà
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Dịch vụ nhà trọ cho thuê 

xe du lịch
1800528376

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Trần Thị Thu Hà 092162000334

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0383453532 3,000,000

94 15 Kim Ngọc
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Kinh doanh nhà trọ 1801128324

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Hà Minh Viễn 092086001180

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0332167735 3,000,000

95 16 Hồng Loan
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Mua bán bia, nước giải 

khát
8398005871

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Văn Thắng 361969844

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0775558644 3,000,000

96 17 Nguyễn Thanh Tuấn
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
Sản xuất nước đá 1801494828

19/7/2021 đến 

18/9/2021

Nguyễn Thanh 

Tuấn
092088000679

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0939424991 3,000,000

97 18 Nguyễn Minh Tiến
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Vận tải hành khách 

đường thủy
1801625809

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Minh Tiến 092086003429

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0939922963 3,000,000

98 19 Nguyễn Tấn Hòa
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật
1801435526

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Nguyễn Tấn Hòa 092087000009

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0977448808 3,000,000

99 20 Kim Phụng
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Khí, dầu mỏ, hóa lỏng, 

bia, nước giải khát
1801623079

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Đặng Kim Loan 362536661

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0975060557 3,000,000

100 21 Mai Giàu
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Sản xuất nước đá 1801333274

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Tô Thị Ngọc Giàu 362343454

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0939432333 3,000,000

101 22 Lê Phước Sang
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Bán hoa kiểng, chậu 

kiểng
8433600160

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Lê Phước Sang 361549531

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0985144971 3,000,000

102 23 Lâm Anh Sơn
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Mua bán vật liệu xây 

dựng và trang trí nội thất
1801477759

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Trịnh Kim Loan 092178000140

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0777139313 3,000,000

103 24 Ngọc My
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế
8301652268

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Phùng Văn Lích 092085006057

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0938584474 3,000,000

104 25 Nam Thành
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Mua bán bếp gas, tạp 

hóa, đồ gia dụng, bia, 

nước ngọt

1801332866
19/7/2021 đến 

18/9/2021

Nguyễn Hạnh 

Phước
092083000053

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0898686799 3,000,000

105 26 Nguyễn Thanh Phong
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Gia công cửa nhôm sắt, 

bán nhôm sắt các loại
1801270698

19/7/2021 đến 

18/9/2021

Nguyễn Thanh 

Phong
361840144

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0707575707 3,000,000



106 27 Nguyễn Văn Tàu
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ

Nạo vét hút bùn ao nuôi 

cá
8408867964

01/08/2021 đến 

30/9/2021
Nguyễn Văn Tàu 092089005807

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0932727953 3,000,000

107 28 Trung Tín
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Gia công cơ khí, xử lý và 

tráng phủ kim loại
1801465746

01/7/2021 đến 

30/9/2021

Nguyễn Thanh 

Tùng
082068000007

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0907617762 3,000,000

108 29 Hoàng Khắc Thuấn
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Mua bán tủ, bàn ,ghế, 

bồn chứa nước
8597315187

01/6/2021 đến 

11/11/2021
Hoàng Khắc Thuấn 037062000741

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0975420680 3,000,000

109 30 Hà Thị Thu Dung

Ấp Long 

Thạnh, xã 

Thạnh Mỹ

Bán thuốc bảo vệ thực vật 1801203155
01/8/2021 đến 

30/9/2021
Hà Thị Thu Dung 361950310

Ấp Long Thạnh, 

xã Thạnh Mỹ
0918385495 3,000,000

110 31 Nguyễn Thị Nâu
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
Dịch vụ nhà trọ, massage 1801557595

03/4/2021 đến 

26/8/2021
Nguyễn Thị Nâu 341442248

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
3,000,000

111 32 Thu Mai
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Mua bán tạp vật sắt, điện, 

nước
8590308455

19/5/2021 đến 

19/8/2021
Trần Thị Thu Mai 092186004076

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0913900519 3,000,000

112 33 Vũ Thanh Việt
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Đò ngang 1801392720

15/7/2021 đến 

18/9/2021
Vũ Thanh Việt

092085000086

9

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0337999799 3,000,000

113 34 Ngô Quốc Thắng
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Bán thuốc thành phẩm, 

vật tư y tế, mỹ phẩm
8467558206

19/7/2021 đến 

18/9/2021
Ngô Quốc Thắng 089094003941

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0795946122 3,000,000

114 35 Hà Thị Thu Hồng
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Nhà trọ 8576701671

19/7/2021 đến 

20/10/2021
Hà Thị Thu Hồng 092171002385 Thạnh Quới 0939383404 3,000,000

115 36 Trương Thị Mỉnh
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Mua bán phế liệu 1800693027

17/7/2021 đến 

11/10/2021
Trương Thị Mỉnh 361397837

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0972812398 3,000,000

116 37 Nguyễn Thị Thu Chúc
Ấp Qui Long, 

xã Thạnh Mỹ
Mua bán phế liệu 1801306873

17/7/2021 đến 

11/10/2021

Nguyễn Thị Thu 

Chúc
362208492

Ấp Qui Long, xã 

Thạnh Mỹ
0972112988 3,000,000

117 38 Minh Mẫn
Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ

Gia công cơ khí, xử lý và 

tráng phủ kim loại
1801604679

1/6/2021 đến 

10/10/2021
Huỳnh Minh Mẫn 092066003090

Ấp Lân Quới 1, 

xã Thạnh Mỹ
0905355513 3,000,000

TỔNG CỘNG 117 hộ 

Tổng cộng : 117 hộ kinh doanh 

Số tiền: 351.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một triệu đồng)

Cao Văn Ngoan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Thốt Nốt, ngày 17 tháng 12 năm 2021

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Vĩnh Thạnh, ngày 24 tháng  12 năm 2021
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